
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /TTr-SNNMT Khánh Hòa, ngày        tháng      năm 2025

TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá bồi thường

thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở

Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định

ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16

tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày

19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật số 87/2025/QH15 ngày 01 tháng 7 năm 2025 Sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật số 43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số

27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ

chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật

ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính

phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
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Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi

hành Luật Đất đai.

2. Cơ sở thực tiễn

Căn cứ khoản 4, khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 1 Điều

21 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 có quy định:

“Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản

hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển thì được bồi thường thiệt hại thực tế

theo mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.” 

“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây

trồng, vật nuôi theo quy trình sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn hoặc do địa phương ban hành theo quy định của pháp luật; đơn giá bồi

thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại Điều này bảo đảm phù hợp

với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính

bồi thường khi thu hồi đất.”

“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy

định các trường hợp, biện pháp, mức hỗ trợ di dời đối với từng loại vật nuôi khi

Nhà nước thu hồi đất để hỗ trợ cho chủ sở hữu vật nuôi khi phải di dời”

Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc

hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; theo đó, kể từ ngày 01 tháng 7 năm

2025, tỉnh Khánh Hòa được sáp nhập từ 02 đơn vị hành chính cũ là tỉnh Khánh

Hòa và Ninh Thuận. Trước thời điểm sáp nhập, cả hai tỉnh cũng đã ban hành Quyết

định Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn mỗi tỉnh. Như vậy, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

hiện nay đang tồn tại đồng thời 02 Quyết định Quy định đơn giá bồi thường, hỗ

trợ (Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Khánh

Hòa Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng,

vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số

07/2025/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND tỉnh Ninh Thuận Ban hành Quy

định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 47/2025/QĐ-UBND ngày

12/5/2025 Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số

07/2025/QĐ-UBND) đã bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt là nhiều đối tượng cây

trồng, vật nuôi có sự chênh lệch đơn giá giữa hai địa phương, gây khó khăn trong

quá trình áp dụng. Một số cây trồng, vật nuôi có trong đơn giá của Khánh Hòa

nhưng lại không có trong đơn giá của Ninh Thuận và ngược lại. Một số cây trồng,

vật nuôi không có trong đơn giá gây khó khăn cho công tác kiểm đếm, đền bù,

giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, giá cả hàng hóa, vật tư, nông sản, nhân công

có biến động, do vậy cần điều chỉnh lại cho phù hợp.

Mặt khác, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện nhiều dự án lớn, trọng điểm như:

Dự án khu đô thị mới Cam Lâm; Dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang;

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam ranh; Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Dự
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án đường giao thông liên vùng; Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Dự

án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2;... đang gặp vướng mắc, khó khăn trong

việc xác định, áp giá bồi thường đối với cây trồng chưa có trong đơn giá. Đặc biệt

công tác bồi thường về cây trồng tại hai Dự án nhà máy điện hạt nhân đã ảnh

hưởng trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng của Dự án trọng điểm quốc gia

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Từ những căn cứ trên và tính cấp thiết triển khai Luật Đất đai vào thực tiễn

cuộc sống thì việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định đơn giá bồi

thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn

tỉnh Khánh Hoà là hết sức cần thiết.

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8

năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy

định chi tiết thi hành Luật Đất đai: “1. Trường hợp bồi thường đối với cây lâu

năm là loại cho thu hoạch nhiều lần quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Đất đai

mà không xác định được sản lượng vườn cây còn chưa thu hoạch tương ứng với

số năm còn lại trong chu kỳ thu hoạch thì mức bồi thường được tính bằng giá trị

thiệt hại thực tế của vườn cây”;

Căn cứ Văn bản số 5474/BNN-PC ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung bồi thường đối với

giống cây trồng, vật nuôi quy định tại điều 103 Luật Đất đai số 31/2024/QH15

ngày 18 tháng 01 năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng

dẫn: “Về cách xác định tuổi cây và chu kỳ thu hoạch, hiện nay, chưa có tài liệu

nghiên cứu, hướng dẫn xác định tuổi cây và chu kỳ khai thác đối với từng loại cây

lâu năm để thực hiện việc bồi thường như quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật

Đất đai năm 2024.”;

Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng đơn giá bồi thường các loại cây

trồng dựa trên giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây.

Đồng thời, do đặc điểm của tỉnh Khánh Hòa có hệ sinh thái đa dạng, dẫn

đến số loài cây trồng rất phong phú, thực tế trong thời gian qua, m ộ t s ố đ ị a p h ư ơ n g 

đ a n g g ặ p k h ó k h ă n , v ư ớ n g m ắ c t r o n g q u á t r ì n h t r i ể n k h a i t h ự c h i ệ n c ô n g t á c b ồ i 

t h ư ờ n g đ ố i v ớ i c â y t r ồ n g đ ã đ ề x u ấ t x â y d ự n g b ổ s u n g đ ơ n g i á b ồ i t h ư ờ n g m ộ t 

s ố l o ạ i c â y t r ồ n g c h ư a đ ư ợ c q u y đ ị n h t r o n g c á c đ ơ n g i á c ũ . V i ệ c x â y d ự n g đ ơ n 

g i á đáp ứng nhu cầu thực tế về bồi thường cây trồng, vật nuôi và tiến độ các dự

án đang triển khai trên địa bàn tỉnh là phù hợp quy định pháp luật và điều kiện

thực tiễn.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO

VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành văn bản

Ban hành Quyết định quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng,

vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm thay thế

Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân

dân tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm
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2025 và Quyết định số 47/2025/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2025 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

Quyết định được xây dựng đúng theo quy định Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh

Hòa; đảm bảo đúng quy định theo Luật Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18

tháng 01 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, có tính kế thừa các quy

định trước đó và cũng để đảm bảo công bằng và ổn định cuộc sống của người dân

có đất bị thu hồi thực hiện dự án.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện Công văn số 5808/UBND-KT ngày 20/10/2025 về việc áp dụng

đơn giá cây trồng liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án

Nhà máy điện hạt nhân. Trong đó giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối

hợp với Sở Tư pháp các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban

nhân dân tỉnh xây dựng đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng, vật

nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập) theo

đúng quy trình, trình tự, thủ tục việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 775/QĐ-

SNNMT ngày 24 tháng 10 năm 2025 về việc thành lập Tổ xây dựng Quyết định.

Ngày 29 tháng 10 năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn

số 6045/SNNMT-TTBVTV gửi Chủ tịch UBND tỉnh xin chấp thuận xây dựng

Quyết định Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ngày 10 tháng 11 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số

6970/UBND-KT về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Quyết định theo trình

tự, thủ tục rút gọn theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã soạn thảo phối hợp với Ban Biên tập

cổng thông tin điện tử tỉnh tiến hành đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông

tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến rông rai cac tổ chức, cá nhân có liên quan theo

quy định. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã gửi văn bản lấy ý kiến

góp ý đến Sở, Ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan tại Văn bản số

/SNNMT-TTBVTV ngày tháng 11 năm 2025 và đăng tải trên trang thông tin

điện tử của Sở.

Trên cơ sở góp ý của Sở, Ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên

quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình, điều chỉnh

và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Sở Tư pháp

thẩm định theo quy trình quy định tại Văn bản số /SNNMT-TTBVTV ngày

tháng     năm 2025. 

Sau khi tiếp nhận Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số

/BC-STP ngày tháng năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu,
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giải trình, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định Ban hành đơn giá

bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành theo thẩm quyền.

Ngày tháng năm 2025, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp lấy ý

kiến các Sở, ngành và địa phương có liên quan. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp

và Môi trường tiếp thu, giải trình và đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định Ban

hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành theo

thẩm quyền.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này ban hành Quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây

trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định

tại Điều 103 Luật Đất đai năm 2024.

b) Đối tượng áp dụng

Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; các đơn vị, tổ

chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Người có đất bị thu hồi và chủ sở hữu cây trồng, vật nuôi gắn liền với đất

bị thu hồi.

Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Bố cục của dự thảo văn bản

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây

trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm có 04

điều; quy định gồm 08 điều và 05 Phụ lục kèm theo cụ thể:

- Quyết định gồm có 04 điều:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá bồi thường

thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa (Quy định kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quy định chuyển tiếp.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

- Quy định gồm có 07 điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Điều 2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi.

Điều 3. Đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng.
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Điều 4. Đơn giá bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản.

Điều 5. Bồi thường di dời vật nuôi trên cạn.

Điều 6. Xử lý trong một số trường hợp đặc biệt.

Điều 7. Quy định chuyển tiếp.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành.

- Các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định:

+ Phụ lục I: Bảng đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây hằng năm.

+ Phụ lục II: Bảng đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây lâu năm.

+ Phụ lục III: Bảng đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây lâm nghiệp.

+ Phụ lục IV: Bảng đơn giá bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản.

+ Phụ lục V: Bảng mật độ cây ăn quả, cây công nghiệp.

3. Nội dung cơ bản

Quyết định quy định các nguyên tắc áp dụng đơn giá bồi thường và ban

hành 61 đơn giá bồi thường thiệt hại về cây hằng năm; 48 đơn giá bồi thường

thiệt hại về cây lâu năm; 20 đơn giá bồi thường thiệt hại về cây lâm nghiệp; 18

đơn giá bồi thường thiệt hại vật nuôi là thủy sản và 30 mật độ cây ăn quả, cây

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI

HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH

Cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai; đơn vị, tổ chức

thực hiện nhiệm vụ bồi thường; người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai

và người sở hữu tài sản hợp pháp đối với cây trồng, vật nuôi trên đất khi Nhà

nước thu hồi đất; đối tượng khác có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại cây

trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

này.

Thời gian trình ban hành: Tháng 12 năm 2025.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá bồi

thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem

xét, Quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá bồi

thường, thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo tiếp thu, giải trình; Thuyết minh cách tính).

Nơi nhận: (VBĐT)
- Như trên;

- Sở Tư pháp (để biết);

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, TTBVTV, TH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
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